
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1 6
1Lý thuyết truyền tin, tiết 1-3 thứ 

Năm tại 103-A2

GV: T.T.P.Thanh

Toán 3, tiết 1-4 thứ Tư tại 103-A2

GV: Nguyễn Thị Lý

2 7

3 8

4 9

5

Cơ học cơ sở, tiết 7-10 thứ Ba 
Từ 16/4-27/5 tại 103A1

Từ 28/5-10/6 tại 104A1

GV: H.Q.Chiến

Cơ học cơ sở, tiết 7-10 thứ Tư 

Từ 16/4-27/5 tại 103A1

Từ 28/5-10/6 tại 104A1

GV: H.Q.Chiến

10

6 6
 Lập trình C/C++, tiết 1-2tại 201-A2

GV: Lê Thị Hà

Lý thuyết truyền tin, tiết 3-4 tại 201-

A2

GV: T.T.P.Thanh

7 7

8 8

9 9

10

Cơ học cơ sở, Tiết 1-4 thứ 4 tại 

503-A2

GV: H.Q.Chiến 

Toán 2, tiết 1-4 thứ Sáu tại 503-A2

GV: Nguyễn Thị Lý
10

Lập trình C/C++, tiết 1-4 

tại 103-A2

GV: Lê Thị Hà

Toán 3, tiết 1-2 thứ Sáu tại 

201-A2

GV: Tạ Thị Hoàn

1 6
Cơ kỹ thuật, tiết 2-4 thứ Ba 

tại 502-A1

GV: Hoàng Q. Chiến

Địa kỹ thuật, tiết 1-3

tại 502-A1

GV: Cao Văn Đoàn

2 7

3 8

4 9

5

Toán 2, tiết 7-10  

Từ 16/4-27/5 tại 103A1

Từ 28/5-10/6 tại 104A1

GV: Nguyễn Thị Lý

10

1 6
Địa kỹ thuật, tiết 1-3

tại 502-A1

GV: Cao Văn Đoàn

Lý thuyết XSTK, tiết 3-4 

thứ Năm tại 503-A1

GV: Lê Thị Hậu

Cơ kỹ thuật, tiết 2-4

tại 502-A1

GV: Hoàng Q. Chiến

Trắc địa, tiết 1-2 tại 503-A1

GV: Lưu Ngọc Quang

2 7

3 8

4 9

5

Toán 2, tiết 7-10 thứ Tư

tại 502-A1

GV: Nguyễn Thị Lý

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 

7-10 Thứ Năm-học ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng
10

1 1

2 2

3 3

4 4

5
Toán 2, tiết 7-10 tại 502-A1

GV:  Nguyễn Thị Lý

Cơ học cơ sở, tiết 7-10 thứ Ba 503-A1

GV: Ng.Tiến Thế
5

Lý thuyết XSTK, tiết 7-9 tại 502-A1

GV: Lê Thị Hậu

Văn hóa kinh doanh, tiết 7-8  tại 502-A1

GV: Trần T.T.Hà

6

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 

1-4 học ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng
1

7 2

8 3

9 4

10

Cơ học cơ sở, tiết 1-4 thứ Tư tại 

503-A1

GV: Ng.Tiến Thế
5

Hạ tầng GTVT, tiết 7-10 tại 201-A2

GV: Phạm Công Giang

Pháp luật kinh tế, tiết 6-9, 

tại 201-A2

GV: Kiều Doãn Hà

6

Soạn thảo văn bản, tiết 1-4 

tại 502-A1

GV: Quách T.V.Anh
1

7 2

8 3

9 4

10

Cơ kỹ thuật,, tiết 1-4 thứ 2 

tại 502-A2

GV: Hoàng.Q.Chiến
5

Kinh tế vĩ mô, tiết 7-9 tại 103-A2

GV: Ng.T.T.Phương

Kinh tế vĩ mô, tiết 7-9

tại 103-A2

GV: Ng.T.T.Phương

1
Vẽ kỹ thuật, tiết 7-10 tại 503-A2

GV: Đồng Minh Khánh
1

2 2

3 3

4 4

5
Hóa học đại cương, tiết 7-10 tại 503-A2

GV: Phạm H.Chuyên 

Hóa học đại cương, tiết 7-10 tại 503-

A2

GV: Phạm H.Chuyên 
5

Kinh tế vĩ mô, tiết 7-9

tại 201-A2

GV: Ng.T.T.Phương

Lý thuyết XSTK, tiết 7-9

tại 201-A2

GV: Lê Thị Hậu

Kinh tế vĩ mô, tiết 7-9 tại 301-A2

GV: Ng.T.T.Phương

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra GHI CHÚ

1 7h00 7h50 6 12h30 13h20

2 7h55 8h45 7 13h25 14h15

3 8h50 9h40 8 14h20 15h10

4 9h45 10h35 9 15h15 16h05

5 10h40 11h30 10 16h10 17h00

KHOA CÔNG KINH TẾ VẬN TẢI

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 

7-10 học ghép tại 401 A4

GV: Hà Hoàng Giang

P303. A2
Buổi Sáng

Từ 26/2/2018
Đến 22/4/2018

Trắc địa

GV: Lưu Ngọc Quang

5

Kinh tế vĩ mô

GV: Ng.T.T.Phương

Marketing vận tải, tiết 7-9 tại 201-A2

GV: Phan Trung Nghĩa

Lý thuyết XSTK

GV: Lê Thị Hậu

Kinh tế vĩ mô

GV: Ng.T.T.Phương

Toán 2

GV: Nguyễn Thị Lý

Toán 2

GV: Nguyễn Thị Lý

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

Kinh tế học

GV: Kiều Doãn Hà

Kinh tế học

GV: Kiều Doãn Hà

Lý thuyết XSTK,tiết 7-9

tại 103-A2

GV: Lê Thị Hậu

Cơ kỹ thuật

GV: Hoàng Q. Chiến

Trắc địa

GV: Lưu Ngọc Quang

Lý thuyết XSTK

GV: Lê Thị Hậu

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

Văn hóa kinh doanh

GV: Trần T.T.Hà

Phòng 303 A2
Buổi chiều

Từ 16/4/2018
Đến 10/6/2018

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 1-4 

học ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

68DCDT21

Cơ học cơ sở

GV:  Bùi Tiến Tú

Từ ngày 16/04 đến 22/04 

học tại 203-A1.

Toán 2

GV: Nguyễn Thị Lý

P403. A2

Buổi Sáng

Từ 26/2/2018

Đến 22/4/2018

Cơ học cơ sở, Tiết 1-4 thứ 3 tại 

503-A2

GV: H.Q.Chiến 

Toán 2

GV: Nguyễn Thị Lý

Vẽ kỹ thuật

GV: Vũ Anh Tuấn

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 

1-4 thứ Sáu học ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Thủy lực - thủy văn

GV: 

Hình họa - Vẽ KT

GV: Dương T.Ngọc Thu

Hình họa - Vẽ KT

GV: Dương T.Ngọc Thu 

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2 học 

ghép tại 401 A4

GV: Hà Hoàng Giang

Vẽ kỹ thuật

GV: Vũ Anh Tuấn

Hình họa - Vẽ KT

GV: Phan Thanh Nhàn

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Trắc địa

GV: Lưu Ngọc Quang

Lý thuyết XSTK

GV: Lê Thị Hậu

Cơ kỹ thuật

GV: Hoàng Q. Chiến

Địa kỹ thuật

GV: Cao Văn Đoàn

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 
 HỆ ĐẠI HỌC - KHÓA 68 HÀ NỘI LÊN HỌC TẠI CƠ SỞ VĨNH PHÚC

KHOA CÔNG TRÌNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

68DCQA21

68DCCD21

Phòng 401 A1

Buổi sáng 

Từ 16/4/2018

Đến 10/6/2018

Phòng 501 A1

Buổi chiều

Từ 16/4/2018

Đến 10/6/2018

Phòng 501 A1

Buổi sáng 

Từ 16/4/2018

Đến 10/6/2018

68DCCDA1

68DCDD21

Phòng 402 A1

Buổi sáng 

Từ 16/4/2018

Đến 10/6/2018

1

Phòng 203 A2
Buổi chiều

Từ 16/4/2018
Đến 10/6/2018

P301 A1
Buổi chiều

Từ 26/2/2018
Đến 22/4/2018

P404 A1
Buổi sáng

Từ 26/2/2018
Đến 22/4/2018

P403 A1
Buổi chiều

Từ 26/2/2018
Đến 22/4/2018

P301 A2
Buổi sáng

Từ 26/2/2018
Đến 22/4/2018

Phòng 401 A1

Buổi chiều

Từ 16/4/2018

Đến 10/6/2018

Cơ học cơ sở, tiết 7-10 thứ Ba 

tại 502-A1

GV:  Bùi Tiến Tú

Phòng 501 A2
Buổi sáng 

Từ 16/4/2018

Đến 10/6/2018

Cơ học cơ sở, tiết 7-10

Từ 16/4-27/5 tại 103A1

Từ 28/5-10/6 tại 104A1

GV:  Bùi Tiến Tú
Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 

7-10 học ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

Cơ học cơ sở

GV:  Bùi Tiến Tú 

Từ ngày 16/04 đến 22/04 học tại 

201-A1.

68DCMO21

GIỜ HỌC

2

4

6

7

8

3

5

68DCCD22

68DCCD-

FECON

68DCDD22

Vẽ kỹ thuật

GV: Đồng Minh Khánh

Vật liệu xây dựng

GV: Đỗ Duy Tùng

Hóa lý

GV: Phạm H.Chuyên 

Những NLCB chủ nghĩa 

Mac 2, học ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Cơ học cơ sở

GV: Ng.Tiến Thế

Cơ học cơ sở

GV: Ng.Tiến Thế 

Từ ngày 16/04 đến 22/04 học tại 

202-A1

Thủy lực - thủy văn

GV: 

Cơ kỹ thuật

GV: Hoàng.Q.Chiến

Hình họa - Vẽ KT

GV: Phan Thanh Nhàn

Hình họa - Vẽ KT

GV: Phan Thanh Nhàn

Từ ngày 16/04 đến 22/04 học 

tại 204-A1

68DCDT22

Địa kỹ thuật

GV: Cao Văn Đoàn

68DCQT22

68DCQT21

68DCKX22
+68DCKX11

68DCVL21

68DCKX21

2

1

2

3

4

6

PHÒNG ĐÀO TẠO

- Tuần cuối cùng của học kỳ II, một số học phần sẽ kết thúc sớm, những học phần còn thiếu tiết sẽ dạy và học bổ sung vào các giờ trống trong tuần đó.
- Các lớp có giờ học trái buổi đã được ghi rõ cả về thời gian và địa điểm; nếu không ghi địa điểm cụ thể thì sinh viên vẫn học tại phòng học của lớp mình;

P203. A2
Buổi Sáng

Từ 26/2/2018
Đến 22/4/2018

Marketing vận tải

GV: Phan Trung Nghĩa

Lý thuyết truyền tin

GV: T.T.P.Thanh

Toán 3

GV: Tạ Thị Hoàn

Lập trình C/C++

GV: Lê Thị Hà

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2,học 

ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2,học 

ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

Hình họa - Vẽ KT

GV: Phan Thanh Nhàn

Lập trình C/C++

GV: Lê Thị Hà

Lập trình C/C++

GV: Lê Thị Hà

Toán 3

GV: Tạ Thị Hoàn

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 

7-10 học ghép tại 401 A4

GV: Hà Hoàng Giang

Hình họa - Vẽ KT, học tiết 

6-10 thứ 5

GV: Bùi Thị Phương Hoa

Hình họa - Vẽ KT

GV: Bùi Thị Phương Hoa

1

Lý thuyết truyền tin

GV: T.T.P.Thanh

Hình họa - Vẽ KT

GV: Vũ Anh Tuấn

Hình họa - Vẽ KT

GV: Vũ Anh Tuấn

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2 học 

ghép tại 401 A4

GV: Hà Hoàng Giang

Tin học đại cương tiết 7-10 tại 

phòng 301-A2

GV: Bùi Thị Nhung

Những NLCB chủ nghĩa 

Mac 2, học ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa 

Mac 2, học ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Tin học đại cương

GV: Bùi Thị Nhung

Lý thuyết XSTK

GV: Lê Thị Hậu

Lý thuyết XSTK

GV: Lê Thị Hậu

Phòng 403 A2
Buổi chiều

Từ 16/4/2018

Đến 10/6/2018

68DCTN21

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Hà Hoàng Giang

Hình họa - Vẽ KT

GV: Bùi T.P. Hoa 

Từ ngày 16/04 đến 22/04 học 

tại 203-A1.

Hình họa - Vẽ KT

GV: Bùi T.P. Hoa

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa 

Mac 2, học ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa 

Mac 2, học ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Tin học đại cương

GV: Lê Thị Hà

Tin học đại cương

GV: Lê Thị Hà

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 402-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, tiết 7-

10. học ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2, học 

ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng

Những NLCB chủ nghĩa Mac 2 tiết 7-10 

học ghép tại 401-A4

GV: Trịnh T.T.Hằng


